ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 10

(THỜI GIAN 90' ) 
Bài 1 (2,5đ)
1) Lập bảng biến thiên rồi vẽ đồ thị parabol (p):         
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2) dùng đồ thị biện luận số nghiệm của phương trình:   
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Bài 2 (1đ)
 Cho hệ pt : 
[image: image3.wmf]mx - y = 2m 
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        (m là tham số)
Tìm m để hệ vô nghiệm;  Vô số nghiệm.

Bài 3.    (2đ).  giải các phương trình sau:
1)    
[image: image4.wmf]2x2x1
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2) cho phương trình:   
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.     (m là tham số)
Với giá trị nào của m phương trình có hai nghiệm phân biệt mà tổng các nghịch đảo của hai nghiệm bằng - 3 (âm ba).
Bài 4.(3,5đ). Trong mặt phẳng (0xy) cho 
[image: image6.wmf] ABC

D

. Biết A( 1; 3) , B( - 2; - 3)  và C( 3 ; 2 )
1). Hãy tính :
[image: image7.wmf]AB.AC , BC.BA  , CA.CB
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.Từ các kết quả đó Em kết luận gì về  
[image: image8.wmf] ABC
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2). Tính diện tích của tam giác ABC.

3). Tìm tọa độ điểm D là chân đường cao hạ từ A xuống BC

Bài 5.(1đ)  x, y là hai số thực dương thỏa x + y = 1

      Chứng minh rằng:  
[image: image9.wmf]22
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- Hết-     (chúc các Em làm bài thi tốt )       
ĐÁP ÁN TOÁN 10 (KÌ I NĂM 14 - 15)
	Bài 1
2,5đ
	1) TXĐ : D = R

  Đỉnh S ( 2; - 4 )
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2)  pt viết lại  
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    Vế trái là parabol ( p), vế phải là đường thẳng d: y = m - 3 luôn cùng phương với 0x. Số giao điểm của (p) và d là số mghiệm pt đã cho.
Từ đồ thị ta thấy: 

* m - 3< - 4 ( m < - 1. không có giao điểm (pt vô ng )

* m - 3 = - 4 ( m = - 1. có một tiếp điểm => pt có ng kép x = 2 
* m - 3 > - 4 ( m > - 1. có hai giao điểm => pt có hai ng phân biệt
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	Bài 2

1đtểm
	TXĐ :  R

Ta có D = 
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*  m = - 2 thì hệ vô nghiệm 

*  m = 2 thì hệ có vô số nghiệm
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	Bài 3

2 điểm
	1). Ta có: 
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x

x ; ( x < 0)

³

ì

=

í

-

î

           và   
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 th2:       x = - 1

2x - 2 = x + 1

-£

ì

Û

í

-

î

      nhận


[image: image22.wmf]x 0

th3:      x = 3

2x - 2 = x + 1

³

ì

Û

í

î

          nhận

 Kl: vậy pt có nghiệm x = - 1 ; x = 3

2). Để pt có hai nghiệm phân biệt thỏa đầu bài thì :

    
[image: image23.wmf]'

12

a0

0

11

 = -3

xx

ì

ï

¹

ï

ï

>

í

ï

ï

+

ï

î

V

     
[image: image24.wmf]m0
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Kl: vậy giá trị m = 
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  thỏa đầu bài.
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	Bài 4
3,5đ
	1). (1,5đ).       
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Do  
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 là tam giác vuông tại A


2).(1đ). Do tam giác ABC vuông tại A nên 
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3). Gọi D (x; y ) . Theo bài ra thì : 
[image: image41.wmf]AD.BC = 0
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, mặt khác D 
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 BC nên ta có: 
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      vậy D ( 
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	Bài 5

1đ
	Bổ đề: với mọi a,b > 0  hay a + b 
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Vậy ta có: 
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Áp dụng BDT cosi cho hai số dương x,y ta có.

1 = x + y 
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  Đẳng thức sảy ra khi x = y = 
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 Học sinh có thể sử dụng giải cách khác cho một số câu mà vẫn đúng thì vẫn cho điểm tối đa phần đó. 
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